
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG 

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

BỌ MÔN KTCS 
 

LỊCH THI LẦN 2 (TUẦN 28) 
HK 1: 2023 - 2024 

Yêu Cầu:  Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại 

 

Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi 

        

LỚP MÔN HỌC 
  

  
THI LẦN 2 

GV COI THI TUẦN SĨ SỐ THỜI GIAN PHÒNG 

CĐN CGKL 23A Cơ LT 
Nguyễn Hữu Nghĩa 

Nguyễn Thanh Thìn 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  15h00 
C6.1 

CĐN CGKL 23A 

CĐN SCCK23 

CĐN HÀN23 

 Cơ LT 
Huỳnh Hoàng Linh 

Trịnh Văn Quốc 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  15h00 
C6.2 

CĐN KTML 

23A,B 
CHƯD B 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Thị Linh Phượng 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  15h00 
C6.3 

CĐN KTML 23C CHƯD B 
Nguyễn Thị Anh Thơ  

Trương Quang Đô 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  15h00 
C6.4 

CĐ ĐKTĐ 23A CHƯD A 
Nguyễn Tấn Phùng 

Trần Trọng Chính 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  15h00 
C6.5 

CĐ ĐKTĐ 23B,C CHƯD A 
Phạm Trọng Sinh 

Liêu Quang Hiệp 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  15h00 
C6.6 

CĐN ÔTÔ 23A,B Cơ KT 
Nguyễn Hữu Nghĩa 

Nguyễn Thanh Thìn 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  9h00 
C6.1 

CĐN ÔTÔ 23C,D Cơ KT 
Huỳnh Hoàng Linh 

Trịnh Văn Quốc 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  9h00 
C6.2 

CĐ CK 23A,B,C VKT1 
Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Thị Linh Phượng 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  9h00 
C6.3 

CĐ CK 23D,E VKT1 
Nguyễn Thị Anh Thơ  

Trương Quang Đô 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  9h00 
C6.4 

CĐ ÔTÔ 

23A,B,C 
VKT1 

Nguyễn Tấn Phùng 

Trần Trọng Chính 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  9h00 
C6.5 



CĐ ÔTÔ 23D,E VKT1 
Phạm Trọng Sinh 

Liêu Quang Hiệp 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  9h00 
C6.6 

CĐ NL 23A,B VKT1 
Nguyễn Hữu Nghĩa 

Nguyễn Thanh Thìn 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  13h00 
C6.1 

CĐ NL 23C 
VKT1 

Huỳnh Hoàng Linh 

Trịnh Văn Quốc 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  13h00 
C6.2 

CĐ NL 23D 
VKT1 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Thị Linh Phượng 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  13h00 C6.3 

CĐ NL 23E VKT1 
Nguyễn Thị Anh Thơ  

Trương Quang Đô 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  13h00 C6.4 

CĐ CĐT 23A VKT1 
Nguyễn Tấn Phùng 

Trần Trọng Chính 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  13h00 C6.5 

CĐ CĐT 23B,C VKT1 
Phạm Trọng Sinh 

Liêu Quang Hiệp 
28 50 

Tuần 28  T7 

(09/03/24)  13h00 C6.6 

CĐ NL 23A,B 
CHƯD B Nguyễn Tấn Phùng 

Trịnh Văn Quốc 
28 50 

Tuần 28  CN 

(10/03/24)  07h00 C4.1 

CĐ NL 23C,D 
CHƯD B 

Phạm Trọng Sinh 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 

28 50 

Tuần 28  CN 

(10/03/24)  07h00 C4.2 

CĐ NL 23E 
CHƯD B Liêu Quang Hiệp 

Nguyễn Thị Linh Phượng 
28 50 

Tuần 28  CN 

(10/03/24)  07h00 C4.3 

CĐ ĐKTĐ 

23A,B,C 
Vẽ KT 

Nguyễn Tấn Phùng 

Trịnh Văn Quốc 
28 50 

Tuần 28  CN 

(10/03/24)  09h00 C4.1 

CĐ ĐĐT 

23A,B,C 

Vẽ KT Phạm Trọng Sinh 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 

28 50 

Tuần 28  CN 

(10/03/24)  09h00 C4.2 

CĐ ĐĐT 23D,E,F 

Vẽ KT 
Liêu Quang Hiệp 

Nguyễn Thị Linh Phượng 
28 50 

Tuần 28  CN 

(10/03/24)  09h00 C4.3 

CĐ CĐT 

23A,B,C 

VLCK & 

CNKL 
Nguyễn Tấn Phùng 

Trịnh Văn Quốc 
28 50 

Tuần 28  CN 

(10/03/24)  13h00 C4.1 

CĐ CK 

23A,B,C,D,E 

VLCK & 

CNKL 
Phạm Trọng Sinh 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 

28 50 

Tuần 28  CN 

(10/03/24)  13h00 C4.2 

CĐ ÔTÔ 

23A,B,C,D,E 

VLCK & 

CNKL 
Liêu Quang Hiệp 

Nguyễn Thị Linh Phượng 
28 50 

Tuần 28  CN 

(10/03/24)  13h00 C4.3 

 

 
   Ngày 07 tháng 03 năm 2024 

 
 

   Người lập phiếu 



     

 
 
 
 

  

    Huỳnh Phước Thiện   

    
 

 
  

 
  

 
 


